
1 2 3 5 6 4 5 6 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ       38,010       38,010         38,010        38,010      25,000     25,000 7,223 7,223     25,000               -

A NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH       15,997       15,997         15,997        15,997      13,576     13,576 2,641 2,641     13,576               -
I LĨNH VỰC GIAO THÔNG       14,497       14,497         14,497        14,497      12,076     12,076 2,641 1,141     13,576               -

  (1) Các dự án khởi công mới năm 2026       14,497       14,497         14,497        14,497      12,076     12,076 2,641 1,141     13,576               -

1 Xây dựng mới cầu bà 2 Miên, ấp Thạnh Hưng 2 Xã Vĩnh Mỹ L=22; R=4 2026          997            997              997             997        1,000    1,000      3       997 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

2 Xây dựng cầu 4 Tân, ấp 18 Xã Vĩnh Mỹ L=15; R=4,5 2026          851            851              851             851        1,000    1,000 149       851 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

3 Xây dựng mới cầu nhà ông 5 Bét, ấp 19 Xã Vĩnh Mỹ L=24; R=4,5 2026      1,320         1,320           1,320          1,320        2,000    2,000 680    1,320 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

4 Cầu bà Nhanh, ấp Cá Rô Xã Vĩnh Mỹ L: 24; R:4 2026          898            898              898             898           900       900      2       898 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

5 Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ bà Miên đến ông
Tiểu, ấp Thạnh Hưng 2 Xã Vĩnh Mỹ L=1.000;

R=3,5 2026          2,269         2,269           2,269          2,269        2,576    2,576 307    2,269 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

6 Xây dựng mới tuyến lộ Bà Hợi - Ông Mít, ấp Minh
Hòa Xã Vĩnh Mỹ L=5.000; R =

3,5 2026          6,100         6,100           6,100          6,100        4,600    4,600 579    5,179 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

7 Cầu ông Dũng Xã Vĩnh Mỹ L: 18; R:3,5 2026             923            923              923             923 923       923 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

8 Cầu ông Tới Xã Vĩnh Mỹ L: 21; R:3,5 2026          1,139         1,139           1,139          1,139 #####    1,139 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

II LĨNH VỰC QUY HOẠCH          1,500         1,500           1,500          1,500        1,500       1,500      - 1,500            -
  (1) Các dự án khởi công mới năm 2026          1,500         1,500           1,500          1,500        1,500       1,500      - 1,500            -

1 Lập quy hoạch chung xã Vĩnh Mỹ Xã Vĩnh Mỹ 2026      1,500         1,500           1,500          1,500        1,500    1,500 #####        -  Phòng Kinh
tế xã

B NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT       22,013       22,013         22,013        22,013      11,424     11,424 4,582 4,582     11,424               -
I LĨNH VỰC GIÁO DỤC       13,867       13,867         13,867        13,867        9,310       9,310 4,239 4,514       9,035               -

  (1) Các dự án khởi công mới năm 2026       13,867       13,867         13,867        13,867        9,310       9,310 4,239 4,514       9,035               -

1 Xây dựng 06 phòng học trường mầm non Măng
Non Xã Vĩnh Mỹ 06 phòng học 2026      4,502      4,502        4,502       4,502     4,502    4,502 #####        -  BQLDA xã

Vĩnh Mỹ

2 Xây dựng 06 phòng chức năng và nâng cấp sân
trường tiểu học Vĩnh Bình A Xã Vĩnh Mỹ

06 phòng chức
năng và nâng

cấp sân
2026      4,796      4,796        4,796       4,796     4,808    4,808    12    4,796 BQLDA xã

Vĩnh Mỹ

3 Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Yên Khánh Xã Vĩnh Mỹ
Sửa chữa 02

dãy 08 phòng
học lầu

2026      1,925      1,925        1,925       1,925 #####    1,925 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

4 Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Vĩnh Mỹ B1 Xã Vĩnh Mỹ
Sửa chữa dãy

06 và 08 phòng
học lầu

2026      1,650      1,650        1,650       1,650 #####    1,650 BQLDA xã
Vĩnh Mỹ

5 Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Vĩnh Bình B Xã Vĩnh Mỹ
Sửa chữa nhà

truyền thống và
2 phòng hiệu

bộ
2026          334         334           334          334 334       334 BQLDA xã

Vĩnh Mỹ

6 Sửa chữa máy Lọc nước các trường Mầm non, Tiểu
học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ Xã Vĩnh Mỹ

Sửa chữa máy
lọc nước tổng 12

điểm trường
2026          660         660           660          660 330       330 BQLDA xã

Vĩnh Mỹ

II LĨNH VỰC GIAO THÔNG          8,146         8,146           8,146          8,146        2,114       2,114     343       68       2,389
  (1) Các dự án khởi công mới năm 2026          8,146         8,146           8,146          8,146        2,114       2,114     343       68       2,389

1 Tuyến lộ Sơn Đỉnh đến xã Hòa Bình, ấp 37 (nhà
ông Diễn đến giáp xã Hòa Bình) Xã Vĩnh Mỹ L: 1.200; R:3 2026      2,046         2,046           2,046          2,046        2,114    2,114    68    2,046 BQLDA xã

Vĩnh Mỹ
2 Xây dựng mới tuyến lộ Bà Hợi - Ông Mít, ấp Minh

Hòa Xã Vĩnh Mỹ L=5.000; R =
3,5 2026          6,100         6,100           6,100          6,100 343       343 BQLDA xã

Vĩnh Mỹ
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